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Câu 1 (2,0 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:
a) Lấy một đoạn dây sắt nhỏ, quấn thêm vào đầu dây sắt một mẩu than gỗ, đốt cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa vào lọ chứa khí oxi.
b) Đốt nóng CuO tới khoảng 4000C rồi cho luồng khí H2 đi qua.
Câu 2 (2,0 điểm): Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau:
a)  KMnO4  + HCl -----> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
b) CH3COOH + O2 --
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---> CO2 + H2O

c) FexOy + H2 ---
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--> Fe + H2O

d) Fe + H2SO4 (đặc) ---
[image: image3.wmf]0
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--> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 
Câu 3 (1,25 điểm): Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, NaCl.
Câu 4 (2,0 điểm): Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng ?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
c) Giả sử thực tế chỉ thu được 34,2 g sắt (II) sunfat thì hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?
Câu 5 (1,5 điểm): Cho 17, 2 g hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với nước dư thì thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 6 (1,25 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. 

a) Trong A có những nguyên tố nào?
b) Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong A?

(Cho C=12, O=16, H=1, Fe=56, S=32, Ca=40)
……………………….Hết………………………….

Họ và tên thí sinh…………………………………….Số báo danh………………….

Chữ kí giám thị 1………………………….Chữ kí giám thị 2…………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM
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	a) + Hiện tượng: Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu.

+ Phương trình: 3Fe + 2O2 
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	b) + Hiện tượng: Bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành.

+ Phương trình: H2 + CuO 
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	a) 2KMnO4 + 16HCl 
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2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
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	b) CH3COOH + 2O2 
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 2CO2 + 2H2O
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	c) FexOy + yH2 
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	d) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) 
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
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	Lấy mỗi hoá chất một ít cho vào 3 ống nghiệm sạch, rồi đánh số thứ tự tương ứng với các lọ.
	0,25

	
	Tiếp tục cho vào mỗi ống nghiệm một mẩu quỳ tím.
	0,25

	
	Nếu ống nghiệm nào quỳ tím 
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®

¾

đỏ thì ống nghiệm đó chứa dung dịch HCl 
[image: image11.wmf]¾

®

¾

 Hoá chất ban đầu là HCl
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	Nếu ống nghiệm nào quỳ tím 
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xanh thì ống nghiệm đó chứa dung dịch NaOH 
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 Hoá chất ban đầu là NaOH
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	Hoá chất còn lại là dung dịch NaCl không làm quỳ tím đổi màu
	0,25
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	a) Theo bài ra ta có: 

n
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	PT: Fe + H2SO4 (loãng) 
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	Ta có tỉ lệ: 
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	=> H2SO4 phản ứng hết, Fe còn dư.
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	b) Theo PT thì: n
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Vậy thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:

V
[image: image25.wmf]2

H

= n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 (lit)
	0,25
0,25

	
	c) Theo PT thì: n
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Vậy hiệu suất của phản ứng là: 

H = 
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	a) PT: Ca + 2H2O 
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 Ca(OH)2 + H2  (1)

           CaO + H2O 
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 Ca(OH)2         (2)
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	b) Theo bài ra ta có:

n
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	Theo PT (1) thì: nCa = n
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	Vậy thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

%mCa = 
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	Theo bài ra ta có:

n
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	=> nC = n
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	=> mC = 0,1.12 = 1,2 g;  mH = 1.0,3 = 0,3 g

=> mO = mA - mC - mH = 2,3 - 1,2 - 0,3 = 0,8 g
	0,25

	
	a) Trong A có nguyên tố C, H và O
	0,25

	
	b) Khối lượng mỗi nguyên tố trong A là:

mC = 1,2 g; mH = 0,3 g; mO = 0,8 g
	0,25
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